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I.  Lý thuyết
1, Định nghĩa, phân loại, cách gọi tên axit, bazơ, muối

2, Tính chất hoá học của, axit, bazơ, muối

3, Ứng dụng, sản xuất (điều chế) CaO, SO2, H2SO4, NaOH

4, Tính chất hoá học riêng của H2SO4 đặc nóng
5, Phân bón hoá học, phân loại

6, Tính chất vật lý và hóa học của Phi kim, Clo, Các bon
7, Thế nào là một quần xã sinh vật? Những dấu hiệu điển hình của một quần xã? Nêu mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã?
8, Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó?
9, Nêu các biện pháp bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các hệ sinh thái?
10, Nêu các dạng tài nguyên thiên nhiên và cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý?
11, So sánh sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu? Nêu nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu?
12, Các tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường, đa dạng sinh học và con người?

13. a. Khi nào một vật có cơ năng. 

    b. Thế năng hấp dẫn là gì? Thế năng đàn hồi là gì? Động năng là gì? Mỗi loại lấy 1 ví dụ

14. Các chất được cấu tạo như thế nào? Giữa nhiệt độ của vật và vận tốc chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật có mối liên hệ với nhau như thế nào?

15. Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

16. Nêu các hình thức truyền nhiệt đã học và các đặc điểm của nó? 

17. Nhiệt lượng là gì? Công thức tính nhiệt lượng? 

(Nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng trong  công thức)
18. Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt.

II. Bài tập 
1, HCl có thể phản ứng được với những chất nào sau đây? Viết phương trình phản ứng nếu có: CuO; C; Fe(OH)3; Fe3O4; Ag; AgNO3; Zn

2, Để hòa tan hoàn toàn 10,8g một kim loại hóa trị II cần 400ml dd HCl 0,3M. Xác định tên kim loại chưa biết? Tính nồng độ mol của dd muối thu được (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể).

3,  Hòa tan hoàn toàn 13g một kim loại hóa trị II trong dd HCl 9,125% vừa đủ được dd A và 4,48 l khí H2 đo ở đktc. Xác định tên kim loại và tính nồng độ phần trăm của dd A?

4, Viết các ptpư xảy ra khi cho:

a) Oxit sắt từ + axit sunfuric;


b) FexOy + axit clohiđric;

c) Magiê hidroxit + axit nitric;

d) Canxi cacbonat + axit clohiđric;

e) Kali hidroxit + axit sunfuhidric;

g) Bari nitrat + axit sunfuric;

h) Bạc nitrat + axit clohidric;


i) Kim loại M + axit clohidric.

5, Hoàn thành các PTHH sau:

a) H2SO4+ BaCl2→ ? + ?

b) HNO3+ CaCO3 → ? + ?

c) KOH + ? → Na2SO4 + ?

d) CuO + ? → CuCl2 + ?

e) SO2 + ? → Na2SO3

g) ? + NaOH →Na2CO3+ ?

6, Có những bazơ sau: Mg(OH)2, KOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào
a) Tác dụng được với với dung dịch HCl.                  b) Bị nhiệt phân hủy.
c) Tác dụng được CO2.                                          d) Đổi màu quỳ tím. thành xanh.
7, : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a)..….  ( Fe2O3 +3H2O
b) H2SO4 +…...
 (   MgSO4 + 2H2O
c) NaOH +……  
( NaCl + H2O
d) …… + CO2  

( Na2CO3 +H2O
e) CuSO4 + ……  ( Cu(OH)2 + 2H2O

8: Cho 18,8 gam natri oxit K2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.
a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.
b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.
9,  Trung hòa 300ml dung dịch H2SO4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40%

a/ Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

b/ Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH 5,6%

 (D = 1,045g/ml) thì lượng KOH cần dùng là bao nhiêu?

10, Cho các oxit sau : K2O, SO2, BaO, Fe3O4, N2O5, FeO, Fe2O3. Viết PTHH (nếu có) của các oxit này lần lượt tác dụng với H2O, H2SO4, KOH, HCl 

11, Viết PTPƯ : 

a. Kim loại M hoá trị n tan trong dd HCl 

b. MgCO3 + HNO3           

c. Al  + H2SO4 (loãng) 

d. FexOy  + HCl  

e, HCl  + NaOH  ( 

f. HCl  +  Ca(OH)2  ( 

g. H2SO4  + NaOH (  

h. H2SO4  + 2NaOH  ( 

i. HCl  + CaO +  ( 

 k. HCl  + Fe2O3 ( 

l. H2SO4  + Al2O3  (  

m. FeS  + H2SO4  ( 

o. H2SO4 + NaCl  
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p. CaCO3 + 2HCl (  

q. HCl + AgNO3 (  

s. H2SO4 +BaCl2 (  

t. Mg + HCl ( 

r. Al + H2SO4  ( 

12: Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa sau
a) Cu 
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 CuO 
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 CuCl2 
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 Cu(OH)2 
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 CuO 
[image: image6.wmf]¾

®

¾

)

5

(

 Cu 
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b) Al
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Al2O3
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Al2(SO4)3
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Al(NO3)3
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Al(OH)3 
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c). C 
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13: Nhận biết các chất sau đây:
a.  H​2​SO4, NaOH, HCl, BaCl2. 
b. NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4.  
14: Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO bằng 150ml dd HCl 2M vừa đủ

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu.

15 : Cho 4 gam một oxit (RO3) tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 7,1 gam muối khan . Xác định tên nguyên tố R .

16. Khi vẽ tranh, muốn có được màu như  ý người ta thường trộn các màu khác lại với nhau. Việc làm trên dựa trên tính chất nào của nguyên tử, phân tử mà em đã được học?                                      

17. Vào mùa đông, lúc sáng sớm, các em thường cuộn mình trong chăn để tận hưởng chút hơi ấm trong chăn. Công dụng thực sự của cái chăn là gì? Có phải chăn sinh ra nhiệt để làm ấm cơ thể chúng ta không?

18. Tại sao trong ấm điện dùng để đun nước, dây đun được đặt ở dưới, gần sát đáy ấm, không được đặt ở trên? Tại sao ngăn đá của tủ lạnh thường đặt phía trên ngăn đựng thức ăn? 

19. Có 1 kg nước và 1 kg rượu ở cùng nhiệt độ. Để đun chúng lên đến nhiệt độ như nhau thì nhiệt lượng cần cung cấp cho chúng có như nhau không? Tại sao? 

20. Một ấm nhôm có khối lượng 360g chứa 1,2 lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4 200 J/kg.K. Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm?                 

21. Thả một miếng đồng ở nhiệt độ 1200C vào một bình nhiệt lượng kế có chứa 2,3kg nước ở 200C. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước là 350C. Cho rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa thanh đồng và nước. Hỏi:

a. Nhiệt độ của đồng khi có cân bằng nhiệt? Vật nào tỏa nhiệt? Vật nào thu nhiệt?

b. Nhiệt lượng mà nước đã nhận được? Và thanh đồng đã tỏa ra nhiệt lượng là bao nhiêu?

c. Tính khối lượng của thanh đồng?

d. Thực tế chỉ có 80% nhiệt lượng thanh đồn tỏa ra truyền cho nước. Tính khối lượng thực tế của thanh đồng? (Biết NDR của nước 4200J/kgK, của đồng là 380J/kgK)

	BGH duyệt
	TTCM

Phạm Văn Quý
	Người ra đề cương
Phạm Văn Quý



_1196190222.unknown

_1542653499.unknown

_1542653501.unknown

_1542653502.unknown

_1542653504.unknown

_1542653500.unknown

_1196190263.unknown

_1542653498.unknown

_1449156287.unknown

_1196190238.unknown

_1196190192.unknown

_1196190206.unknown

_1196190176.unknown

